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Số:  /TB-TTDVNN

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      
              Thanh Hà, ngày  31 tháng  08  năm 2022

THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên lúa mùa, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG
1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời oi nóng, xen kẽ có mưa giông. Nhiệt độ 

trung bình  26 - 360C, ẩm độ không khí trung bình 75 - 85%.
2. Cây trồng:
Cây lúa: Trà mùa sớm đang đòng già đến thấp tho trỗ;
               Trà mùa trung đang phân hóa đòng đến làm đòng;

     Trà lúa mùa muộn cuối đẻ nhánh.
Cây vải: Các trà vải đang ra lộc non đến lá thành thục.

II. DIẾN BIẾN SÂU BỆNH
- Chuột: Gây hại rải rác các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị hại trung bình 1,5%, nơi 

cao 3,5%, cục bộ có ruộng 15%. Diện tích bị hại trong toàn huyện khoảng 1,7ha.
- Sâu cuốn lá nhỏ : Trưởng thành rải rác vũ hóa từ ngày 28/8 và vũ hóa rộ từ 

ngày 30/8 trở đi. Mật độ trưởng thành trung bình 0,5- 1,2 con/m2, nơi cao 2 - 3 
con/m2.

- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh lây lan gây hại các giống nhiễm 
như BT7, BC15, TBR225, ... Tỷ lệ lá bị nhiễm trung bình 3%, nơi cao 8%, cấp bệnh 
từ cấp 1 đến cấp 3 như ở các xã Việt Hồng, Thị trấn Thanh Hà, Hồng Lạc...

- Bệnh khô vằn: Phát sinh, lây lan gây hại các trà lúa, tỷ lệ dảnh bị hại trung 
bình 8 %, nơi cao 15%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5, Diện tích nhiễm khoảng 30ha. 

Ngoài ra còn bệnh đạo ôn, bệnh đốm nâu, rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh 
đuôi đen, sâu đục thân,  ... 

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa:
- Chuột: tiếp tục gây hại các trà lúa.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa rộ đến ngày 03/9 cục bộ có 

khu vực với mật độ cao, sâu non nở gây hại nặng lá và lá đòng các trà lúa đặc 
biệt trà lúa mùa trung, nếu không được phun trừ tốt.

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục lây lan gây hại các trà lúa.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi thời tiết có mưa, giông  ... bệnh phát 

sinh lây lan gây hại các giống nhiễm trà lúa mùa sớm, mùa trung như: BT7, 
TBR225, BC15, ...

- Bệnh lem lép hạt: Nếu giai đoạn lúa trỗ gặp mưa, bệnh phát sinh gây hại hạt 
làm giảm năng suất lúa.



Ngoài ra còn rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, nhện gié ... 
2. Cây vải:
 Sâu đo, sâu cuốn tổ: Phát sinh gây hại lá lộc non các trà vải. 

IV. ĐỀ NGHỊ 
1. Các xã chỉ đạo, tổ chức đánh bắt chuột và điều tiết nước phù hợp để cây lúa 

làm đòng trỗ bông, làm hạt được thuận lợi.
2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Dùng một trong các loại thuốc như: Virtakô 

40WG , Voliam Targo 063SC , Peran50EC … Phun cho diện tích lúa mùa sớm chưa 
trỗ bông và diện tích lúa mùa trung từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2022. Sau phun 5 - 7 
ngày kiểm tra lại nếu thấy mật độ sâu non còn cao (>10con/ m2) phải phun lại lần 2.  
Khi phun kết hợp với Anvil 5SC, Cavil 50SC, Validacin 3L, Javivil 50SC … để trừ 
bệnh khô vằn.

3. Đối với bệnh lem lép hạt: Dùng thuốc Tilsuper 300ND, Tiptop 250EC, Anvil 
5SC, Athuoc top 480SC... phun phòng trừ.

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Đây là thời kỳ mẫn cảm nhất của cây lúa 
đối với bệnh này nên các hộ nông dân thường xuyên thăm đồng kiểm tra, khi thấy 
bệnh chớm xuất hiện cần đồng bộ áp dụng các biện pháp theo hướng dẫn số 
04HD/TTDVNN ngày 31/8/2022 (gửi kèm Thông báo này).

5. Đối với lúa cỏ: UBND các xã, thi trấn có lúa tăng cường tuyên truyền 
hướng dẫn các biện pháp phát hiện, các hộ nông dân thường xuyên kiểm tra đồng 
ruộng khi phát hiện có lúa cỏ cần áp dụng các biện pháp phòng chống theo công văn 
số 34/NN&PTNT ngày 18/8/2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Thanh Hà.

6.Đối với nhện gié: Các hộ nông dân kiểm tra thấy có triệu chứng là các vết 
trích hút để lại nhiều sọc dài màu nâu tím bên ngoài bẹ lá (vết cạo gió, màu nâu hoặc 
nâu đen). Dùng thuốc Kinalux 25E, ...  phun trừ.

7. Cây vải: Đối với sâu cuốn lá, sâu đo, sâu cuốn tổ: dùng Repdor 250EC hoặc 
Peran 50EC, … phun trừ khi thấy sâu xuất hiện từ 1,5 con/cành trở lên.

 (Chú ý: khi lúa trỗ  bông phải phun vào buổi chiều, nếu phun xong gặp mưa 
phải phun lại).

Nơi nhận:
-  VP: Huyện uỷ, VP  HĐND- UBND huyện;      Để 
-  Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;                     báo
-  Chi cục TT&BVTV;                                            cáo  
-  20 xã, thị trấn;
-  Các phòng ban liên quan;
-  Lưu.                                                                             

TRUNG TÂM DVNN HUYỆN
GIÁM ĐỐC



Phạm văn Cường
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